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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông      uố   u   

Các hội thẩm nhân dân: 

1.      u             

2. Bà Nguy n Th  P ươ   Du   

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hoàng Bảo Vân -   ư ký  òa á       

dân huyện Bắc Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia 

phiên tòa:    Lê Th  Khánh Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9  ă  2023, t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Bình xét xử sơ t ẩm công khai vụ á      s  t ụ lý số 102/2023/TLST-DS 

ngày 14 tháng 7  ă  2023, về việc “ ranh ch p hợp đồng vay tài sả ” t eo 

Quyết đ    đưa vụ án ra xét xử số 30/2023/ ĐXXS -DS ngày 12/9/2023, 

giữa  á  đươ   s : 

- Nguyên đơn: Anh Trầ  Đức T, si    ă  1992  

Đ a chỉ: 160 NT, thôn Đ , xã LH, huyện PQ, tỉnh Bình Thuận. 

- Bị đơn: Anh Tsằn Cóng M, si    ă  1981  

Đ a chỉ: Thôn AT, xã BA, huyện BB, tỉnh Bình Thuận. 

Các đương sự đều vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, biên bản lấy lời khai, nguyên đơn trình bày: 

Anh Tsằn Cóng M từng có thời gian      tá  t i  u ệ  đảo PQ, nên que  

 iết v i a     ầ  Đứ   .   o t á   09/2021, anh Trầ  Đức T      o a   

Tsằn Cóng M  ượ  số tiề     17 000 000 đồ  , tiế  đế  t á   10/2021, 

anh Trầ  Đức T      o a   Tsằn Cóng M  ượ  số tiề     26 000 000 đồ  . 

             43 000 000 đồ         30/01/2023, anh Tsằn Cóng M    
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  u ể  k oả  t ả   o a   Trầ  Đức T số tiề     1 000 000 đồ    Nay anh 

Trầ  Đức T khởi kiện yêu cầu anh Tsằn Cóng M trả nợ gố  đ   ượ  là 

42 000 000 đồng. Anh không yêu cầu tí     i t o    iai đo n Tòa án giải 

quyết   ư    êu  ầu tính lãi chậ  t i      á  t eo qu  đ nh pháp luật. Anh 

 í   ũ   xá  đ nh chỉ yêu cầu anh Mềnh có    ĩa vụ trả nợ. 

*Bị đơn vắng mặt, tại văn bản trình bày ý kiến, bị đơn có ý kiến như 

sau: Anh M thừa nhận có  ợ v  đồ   ý t ả   o anh Trầ  Đức T số tiề   ố  

   42 000 000 đồ  .  

*Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 

 Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình phát biểu ý kiến 

đối v i vụ án: Thẩm phán, H i đồng xét xử tu   t eo đú     á   uật tố 

tụng dân s  trong quá trình giải quyết vụ án; xá  đ    đú   qua   ệ pháp 

luật tranh ch p. Việc ch p hành pháp luật của ngu ê  đơ  đú   t eo qu  

đ nh của     DS  ă  2015 đảm bảo quyền và lợi ích của đươ   s  trong 

vụ án. Về thời h n giải quyết vụ á  đú   t eo qu  đ nh của pháp luật. 

 Đề       ĐXX á   ụ   k oả  3 Điều 26, điểm a khoả  1 Điều 35, 

điểm a khoả  1 Điều 39, Điều 147, Điều 238     DS  ă  2015; Điều 

463; Điều 466, Điều 468 của B  luật dân s  2015; Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH-QH14 ngày 30/12/2016 về việ  qu  đ nh mức thu, 

mi n, giảm, thu n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Đề        i 

đồng xét xử tuyên xử: Ch p nhận yêu cầu k ởi kiệ  của   u ê  đơ ,  u c 

b  đơ    ải trả   o   u ê  đơ  số tiền 42.000.000 đồ   v    i chậ  t ả 

t o    iai đo   t i      á  t eo qu  đ nh pháp luật.  

Về án phí: B  đơ  ch u á    í t eo qu  đ nh pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu thu thập tại hồ sơ vụ án, qua quá trình 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]  ề t ẩ  qu ề   iải qu ết: Anh   ầ  Đứ       đơ  k ởi kiệ  

 êu  ầu anh  sằ  C    M t ả  ợ  ố  đ  va     42 000 000 đồ    ê  đượ  

xá  đ       t a        “Hợp đồng vay tài sản”; b  đơ      ơi  ư t ú t i thôn 

AT, xã BA,  u ệ   ắ      , tỉ          uậ  nên că   ứ k oả  3 Điều 26; 

điể  a k oả  1 Điều 35; điể  a k oả  1 Điều 39  ủa     uật  ố tụ       

s  t   vụ á  t u   t ẩ  qu ề   iải qu ết  ủa  òa á            u ệ   ắ  

    , tỉ          uậ   

[2]  ề t ủ tụ  tố tụ  :   i phiên tòa,   u ê  đơ ,    đơ  vắ     t 

  ư      đơ  đề      x t xử vắ     t. Do đ ,  o  á  tiế       x t xử vụ 
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á  vắ     t   u ê  đơ ,    đơ       ù  ợ  v i Điều 238     uật  ố tụ   

    s   ă  2015   

 [3] Về n i dung vụ án: N u ê  đơ  yêu cầu b  đơ    ải trả cho 

  u ê  đơ  số tiền gốc là 42.000.000 đồng, b  đơ  t ừa nhận nợ v  đồng ý 

  ư  êu  ầu của   u ê  đơ . Song,  o    đơ  k     đế    iê  tòa  ê  

 ĐXX   ải tiế       x t xử v   êu  ầu k ởi kiệ   ủa   u ê  đơ         ơ 

sở  ê         ậ   

[4]  ề á    í     s  sơ t ẩ : Do  êu  ầu  ủa   u ê  đơ  đượ  

       ậ  toàn     ê    u ê  đơ  k       ải    u á    í,    đơ    ải    u 

to      á    í     s  sơ t ẩ     2 100 000 đồ    

[5] Ý kiế   ủa đ i  iệ   iệ  kiể  sát đối v i vụ á    ù  ợ  v i 

  ậ  đ     ủa  òa á   ê         ậ  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

    ụ  : K oả  3 Điều 26, điể  a k oả  1 Điều 35, điể  a k oả  

1 Điều 39, k oả  1 điều 147, Điều 238  ủa      uật tố tụ       s ; Điều 

463, Điều 466, Điều 468, Điều 357  ủa     uật     s  2015; k oả  2 Điều 

26      qu ết 326/2016/U     14 ngày 30/12/2016  ủa Ủ   a    ườ   

vụ  uố    i qu  đ    về  ứ  t u,  i  ,  iả , t u,    , quả   ý v  sử  ụ   

á    í v   ệ   í tòa á   

Tuyên xử: C      ậ   êu  ầu k ởi kiệ   ủa   u ê  đơ  anh   ầ  

Đứ   . 

1.  u   anh  sằ  C    M t ả cho anh   ầ  Đứ    số tiề  

42 000 000 đồ  . 

2. Về án phí sơ t ẩm:  

2.1. Anh Tsằn Cóng M phải n   2 100 000 đồ   án phí dân s  sơ 

thẩm.  

2.2. Trả l i cho anh Trầ  Đức T số tiền t m ứ   á    í đ    p là 

1 050 000 đồ   theo biên lai thu t   ứ   á    í số 0001243 ngày 

13/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân s  huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận. 

3. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơ ,    đơ  được quyền kháng cáo 

trong thời h n 15 ngày, kể từ        ậ  đượ   ả  á   o    iê   ết  ả  á   

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án 

(đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi 

hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015.  

  ường hợp Bả  á  đượ  t i      t eo qu  đ nh t i Điều 2 Luật Thi 

hành án dân s  t     ười được thi hành án dân s ,   ười phải thi hành án dân 

s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi 

hành án, ho    ưỡng chế t i      á  t eo qu  đ nh t i  á  Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Luật thi hành án dân s . Thời hiệu t i      á  được th c hiện t eo qu  đ nh 

t i Điều 30 Luật thi hành án dân s . 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận 

- VKSND huyện Bắc Bình 

- Đươ   s  

- Chi cục THADS huyện Bắc Bình 

-  ưu  ồ sơ vụ án, V.P 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

LÂM QUỐC TUẤN 

 


